TÁC GIẢ NGUYỄN DU

ĐỀ 1

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Cho hay là giống hữu tình,

Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong.

Chàng Kim từ lại thư song,

Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây.

Sầu đong càng lắc càng đầy,

Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.

Mây Tần khóa kín song the,

Bụi hồng dứt nẻo đi về chiêm bao.

Tuần trăng khuyết đĩa dầu hao,

Mặt tơ tưởng mặt lòng ngao ngán lòng.

Phòng văn hơi giá như đồng,

Trúc se ngọn thỏ tơ chùng phím loan.

Mành Tương phân phất gió đàn,

Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình.

Ví chăng duyên nợ ba sinh,

Làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi.

Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người,

Nhớ nơi kì ngộ vội dời chân đi,

Một vùng cỏ mọc xanh rì,

Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu.

Gió chiều như gợi cơn sầu,

Vi lô
 hiu hắt như màu khảy trêu
. 

(Trích Truyện Kiều, Đào Duy Anh, in trong Từ điển Truyện Kiều, 

NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2000, tr.640)

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Dựa vào hiểu biết về cốt truyện của tác phẩm “Truyện Kiều”, hãy nêu bối cảnh của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 2. Đoạn trích sử dụng người kể chuyện ở ngôi thứ mấy? (0,5 điểm)

Câu 3. Xác định thể thơ của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 4. Đoạn trích có thể được chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần? (0,5 điểm)

Câu 5. Anh/ chị hiểu như thế nào về nội dung của hai dòng thơ: (0,5 điểm)

Sầu đong càng lắc càng đầy,

Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.

Câu 6. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đối trong hai dòng thơ sau: (1,0 điểm)

Tuần trăng khuyết đĩa dầu hao,

Mặt tơ tưởng mặt lòng ngao ngán lòng.

Câu 7. Nhận xét về nghệ thuật sử dụng từ ngữ của Nguyễn Du trong đoạn trích? (1,0 điểm)

Câu 8. Từ đoạn trích trên, anh/ chị có suy nghĩ gì về vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa (Viết khoảng 5 – 7 dòng) (1,5 điểm)

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận phân tích tâm trạng của nhân vật Kim Trọng ở đoạn trích trên. 

ĐỀ 2

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Cửa ngoài vôi rủ rèm the,

Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.

Nhặt thưa gương
 giọi đầu cành,

Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh
 hắt hiu.

Sinh vừa tựa án thiu thiu,

Dở chiều như tỉnh, dở chiều như mê.

Tiếng sen
 sẽ động giấc hòe
,

Bóng trăng đã xế hoa lê
 lại gần.

Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần,

Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng.

Nàng rằng: “Khoảng vắng đêm trường,

Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa

Bây giờ rõ mặt đôi ta,

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?”

Vội mừng làm lễ rước vào,

Đài sen nối sáp lò đào thêm hương.

Tiên
 thề cùng thảo một chương,

Tóc mây một món dao vàng chia đôi.

Vầng trăng vằng vặc giữa trời,

Đinh ninh hai miệng một lời song song.

Tóc tơ căn vặn tấc lòng,

Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. 

(Trích Truyện Kiều, Đào Duy Anh, in trong Từ điển Truyện Kiều, 

NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2000, tr.647-648)

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Dựa vào hiểu biết về cốt truyện của tác phẩm “Truyện Kiều”, hãy nêu bối cảnh của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 2. Chỉ ra đâu là lời của nhân vật ở đoạn trích trên? (0,5 điểm)

Câu 3. Xác định đề tài của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 4. Đoạn trích có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần? (0,5 điểm)

Câu 5. Kim Trọng có tâm trạng như thế nào khi thấy Thúy Kiều trở lại? (0,5 điểm)

Câu 6. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đối trong các dòng thơ sau: (1,0 điểm)

Vầng trăng vằng vặc giữa trời,

Đinh ninh hai miệng một lời song song.

Câu 7. Nhận xét về nghệ thuật sử dụng từ ngữ của Nguyễn Du trong đoạn trích? (1,0 điểm)

Câu 8. Anh/ chị đánh giá như thế nào về việc Thúy Kiều chủ động sang nhà Kim Trọng và cùng Kim Trọng thề nguyền? (Viết khoảng 5 – 7 dòng) (1,5 điểm)

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về lòng chung thủy trong tình yêu đôi lứa. 

ĐỀ 3

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Xiết bao kể nỗi tâm sầu!

Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi.

Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,

Quản huyền
 đâu đã giục người sinh ly

Đau lòng kẻ ở người đi,

Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm. 

Trời hôm mây kéo tối rầm,

Dầu dầu ngọn cỏ đầm đầm cành sương.

Rước nàng về đến trú phường

Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong. 

Ngập ngừng thẹn lục e hồng,

Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen.

“Phẩm tiên rơi đến tay hèn

Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai!

Biết thân đến bước lạc loài,

Nhị đào thả bẻ cho người tình chung.

Vì ai ngăn đón gió đông,

Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi.

Trùng phùng dù họa có khi,

Thân này thôi có ra gì mà mong.

Đã sinh ra số long đong,

Còn mang lấy kiếp má hồng được sao”. 

(Trích Truyện Kiều, Đào Duy Anh, in trong Từ điển Truyện Kiều, 

NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2000, tr.660-661)

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Dựa vào hiểu biết về cốt truyện của tác phẩm “Truyện Kiều”, hãy nêu bối cảnh của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 2. Chỉ ra hai phương thức biểu đạt nổi bật được sử dụng trong đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 3. Xác định thể thơ của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 4. Đoạn trích có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần? (0,5 điểm)

Câu 5. Những hình ảnh “phẩm tiên”, “tay hèn”, “người tình chung” được dùng để chỉ cho những người nào? (0,5 điểm)

Câu 6. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đối được sử dụng trong hai dòng thơ sau: (1,0 điểm)

Đau lòng kẻ ở người đi,

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm. 

Câu 7. Nêu chủ đề của đoạn trích? (1,0 điểm)

Câu 8. Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) phân tích bi kịch của Thúy Kiều được thể hiện ở đoạn trích trên. (1,5 điểm)

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích trên. 

ĐỀ 4

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau:

Ở NƠI U TỊCH – BÀI 1

(U CƯ KÌ 1)

Phiên âm: 

Đào hoa, đào diệp lạc phân phân,

Môn yểm tà phi nhất viện bần.

Trú cửu đốn vong thân thị khách,

Niên thâm cánh giác lão tuỳ thân.

Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục,

Loạn thế toàn sinh cửu uý nhân.

Lưu lạc bạch đầu thành để sự,

Tây phong xuy đảo tiểu ô cân.

Dịch nghĩa: 

Hoa đào cùng lá đào rơi lả tả,

Ta đóng cái cửa xiêu vẹo để nhốt một sân nghèo nàn lại. 

Ở xứ lạ lâu ngày ta cũng quên bẵng đi mình là người khách tha phương,

Năm tháng càng chồng chất càng cảm thấy cái già luôn đeo đuổi bên mình. 

Ở nơi quê hương xa lạ này ta luôn giả ngây giả dại để đề phòng những đứa phàm tục tiểu nhân,

Trong thời loạn lạc muốn bảo toàn mạng sống nên lâu dần gặp ai cũng thấy lo sợ. 

Đem thân lưu lạc đến bạc đầu mới ra nông nỗi thế này,

Đến nỗi gió tây vừa vi vút thổi thì cái khăn thâm quấn đầu cũng sút ra rớt xuống.

Dịch thơ: 

Đào rụng đầy sân lá tiếp hoa,

Một gian lều nát khép lơ là.

Trọ lâu quên bẵng thân là khách,

Tới mãi thành quen tuổi cũng già.

Thời loạn, nể người mong sống trọn,

Thói đời, giả vụng chút phòng xa.

Nổi chìm bạc tóc chưa nên việc,

Thổi bật khăn đầu trận gió qua.

(Quách Tấn dịch, in trong Thơ chữ Hán Nguyễn Du, 

Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1978)

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ? (0,5 điểm)

Câu 2. Bài thơ trên có thể chia làm mấy phần? Đó là những phần nào? (0,5 điểm)

Câu 3. Xác định dạng thức xuất hiện của chủ thể trữ tình trong bài thơ? (0,5 điểm)

Câu 4. Qua bốn câu thơ đầu, anh/ chị hiểu được điều gì về hoàn cảnh sống của tác giả? (0,5 điểm)

Câu 5. Nhà thơ thể hiện tâm thế sống như thế nào qua hai câu luận? (0,5 điểm)

Câu 6. Cảm nhận chung về tâm sự của tác giả gửi gắm qua bài thơ? (1,0 điểm)

Câu 7. Anh/ chị có đồng tình với cách sống của tác giả được thể hiện trong hai câu luận không? Lí giải vì sao? (1,0 điểm)

Câu 8. Bài thơ trên và bài thơ “Độc Tiểu Thanh kí” (đã học trong chương trình Ngữ văn 11) đều thể hiện “nỗi thương mình” của tác giả. Chỉ ra điểm khác nhau của “nỗi thương mình” đó trong hai bài thơ? (Viết khoảng 8 – 10 dòng) (1,5 điểm)

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh/ chị về vấn đề: sống dấn thân. 

ĐỀ 5

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau:

NGƯỜI GẢY ĐÀN Ở ĐẤT LONG THÀNH

(LONG THÀNH CẦM GIẢ CA)

Đất Long Thành khách giai nhân nọ,

Không nhớ ra tên họ là gì.

Nguyễn Cầm nổi tiếng đương thì,

Tên Cầm mượn của đàn kia gọi người.

Khúc cung phụng những đời vua trước,

Tưởng quân thiên nhã nhạc khôn bì.

Nhớ hồi tuổi trẻ xưa kia,

Đêm bên hồ Giám một kỳ tiệc vui.

Xuân độ ấy đương hồi ba bảy,

Ánh hồng trang lộng lẫy mặt hoa.

Não người vẻ rượu ngà ngà,

Năm cung dìu dặt này qua phím đàn.

Tiếng khoan thoảng thông ngàn gió thổi,

Tiếng trong như hạc gọi xa xăm.

Mạnh như Tiến Phúc
 sét gầm,

Buồn như tiếng Việt, Trang
 nằm đau rên.

Ai nấy nghe nhường quên mệt mỏi,

Rõ tiếng đàn đại nội Trung Hoà.

Tây Sơn quan khách la đà,

Mải vui quên cả tiếng gà tan canh.

Tả lại hữu tranh giành gieo thưởng,

Tiền như bùn ước lượng qua loa.

Vương hầu thua kẻ đào hoa,

Ngũ Lăng chàng trẻ ai mà kể chi.

Băm sáu cung xuân kia chung đúc,

Đất Trường An hạt ngọc liên thành.

Hai mươi năm, tiệc qua nhanh,

Tây Sơn sụp đổ thì mình về Nam.

Chốn Long thành tấc gang chẳng tới,

Còn nói chi những buổi đàn ca.

Nặng tình quan sứ tiễn ta,

Tiệc hoa kén những bông hoa nói cười.

Mé cuối tiệc một người nho nhỏ,

Tóc hoa râm mặt võ mình gầy.

Bơ phờ chẳng sửa đôi mày,

Tài hoa ai biết đất này không hai.

Thoáng mấy tiếng, thầm rơi giọt lệ,

Lọt tai mà như xé tấc son.

Giật mình hai chục năm tròn,

Tiệc bên hồ Giám người còn chưa quên.

Cuộc thương hải tang điền thấm thoắt,

Cõi nhân gian thành quách đổi đời,

Tây Sơn cơ nghiệp đâu rồi,

Mà làng ca vũ một người còn trơ.

Ngàn trăm năm thì giờ chớp mắt,

Lệ thương tâm ướt vạt áo là.

Nam về đầu bạc ngẫm ta,

Trách gì hương phấn bông hoa chẳng tàn.

Trừng trừng đôi mắt mơ màng,

Quen mà hoá lạ nghĩ càng thêm thương.

(Hoàng Tạo dịch, in trong Thơ chữ Hán Nguyễn Du, 

Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1978)

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ? (0,5 điểm)

Câu 2. Kể tên hai phương thức biểu đạt nổi bật được sử dụng trong bài thơ? (0,5 điểm)

Câu 3. Bài thơ có thể được chia làm mấy phần? Xác định vị trí của từng phần (từ câu nào đến câu nào)? (0,5 điểm)

Câu 4. Bài thơ trên kể lại câu chuyện gì? (0,5 điểm)

Câu 5. Tìm các câu thơ nói về vẻ bề ngoài của người gảy đàn ở đất Long Thành trong hai lần gặp gỡ? (0,5 điểm)

Câu 6. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong bốn dòng thơ sau: (1,0 điểm)

Tiếng khoan thoảng thông ngàn gió thổi,

Tiếng trong như hạc gọi xa xăm.

Mạnh như Tiến Phúc sét gầm,

Buồn như tiếng Việt, Trang nằm đau rên.

Câu 7. Qua hai câu thơ: Cuộc thương hải tang điền thấm thoắt/ Cõi nhân gian thành quách đổi đời, anh/ chị hiểu biết được điều gì về thời đại mà Nguyễn Du sống? (1,0 điểm)

Câu 8. Anh/ chị hãy phân tích ngắn gọn giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của bài thơ? (Viết khoảng 8 – 10 dòng) (1,5 điểm)

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

Từ bài thơ “Người gảy đàn ở đất Long Thành”, hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh/ chị về lòng yêu thương trong cuộc sống. 
� Vi lô: Lau


� Khẩy trêu: trêu đùa


� Gương: Ỏ đây chỉ mặt trăng. 


� Trướng huỳnh: Chỉ phòng học của Kim Trọng.


� Tiếng sen: chỉ tiếng bước chân của người con gái đẹp, ở đây là Thúy Kiều. 


� Giấc hòe: giấc ngủ (mượn điển tích Thuần Vu nằm chiêm bao dưới gốc cây hòe, mơ thấy mình được làm Thái tử. Đến khi thức dậy chỉ thấy đàn kiến bên mình). 


� Hoa lê: chỉ Thúy Kiều. 


� Tiên: tờ giấy viết thư. 


� Quản huyền: Tiếng nhạc rước dâu (Mã Giám Sinh đến rước Kiều đi). 


� Trú phường (trú phòng): phòng trọ. 


� Tiến Phúc: chỉ tấm bia Tiến Phúc, dựng ở một ngôi cổ ở Nhiêu Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Tương truyền dưới triều nhà Tống, Phạm Trọng Yêm lúc làm quan ở Bá Dương, có người học trò nghèo dâng bài thơ hay, ông muốn giúp đỡ, cho rập một nghìn bản để bán lấy tiền. Chưa rập xong thì một đêm kia bia bị sét đánh vỡ tan. Ý câu thơ này muốn nói tiếng đàn mạnh như tiếng sét. 


� Trang: Tức Tang Tích, sống ở thời Xuân Thu, Trung Quốc. Ông là người nước Việt, làm quan nước Sở. Khi ông ốm, Sở Vương hỏi cận thần: "Tích là kẻ tầm thường ở đất Việt, nay làm quan nước Sở, được phú quý rồi, thì còn nhớ nước Việt nữa không?". Viên thị ngự đáp: "Phàm người ta có nhớ nước cũ hay không, thường tỏ ra trong lúc đau ốm. Nếu lúc này ông ta nói tiếng Việt tức là nhớ nước Việt, bằng không thì nói tiếng nước Sở". Sở Vương sai người lén nghe thì thấy Trang Tích nói tiếng Việt. Dẫn tích này để ám chỉ người không quên quê hương, đất nước.





